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THÔNG TƯ
VỀ ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH THỦY LỢI, TÌNH HÌNH NUÔI CÁ VÀ CHĂN NUÔI GIA SÚC.

	Kính gửi: 
Đồng kính gửi: 
	Ủy ban hành chính  các tỉnh, Thành phố,
Khu tự trị việt bắc, 
Khu tự trị thái mèo
Cục Thống kê Trung ương, 
Bộ Thủy lợi,
Bộ Nông lâm,


 

Tiếp theo Thông tư số 089-TTg ngày 4 tháng 4 năm 1960 về công tác điều tra thống kê năm 1960, Thủ tướng Chính phủ quyết định tiến hành việc điều tra tình hình thủy lợi, nuôi cá và chăn nuôi trong thời gian từ cuối tháng 4 năm 1960 đến cuối tháng 5 năm 1960.

I. YÊU CẦU VÀ NỘI DUNG
1. Về thủy lợi (loại I cần phải điều tra trong năm):
a) – Tình hình ruộng đất canh tác và mức độ giải quyết nước.

- Tình hình ruộng đất hoang, hóa cần tưới hoặc tiêu thủy để tăng vụ, tăng diện tích.

b) Nội dung gồm có 2 biểu:

- Biểu 1: tình hình tưới nước trên chân ruộng hai vụ và tình hình ruộng đất còn bỏ hoang.

- Biểu 2: tình hình tưới nước trên chân ruộng một vụ.

2. Về nghề cá: (loại II cũng cần làm trong năm):
a) Yêu cầu:

- Diện tích ao hồ, đầm, rộng, bãi bùn nước mặn, đầm vũng cửa sông, sông cụt, nông giang, vv… có khả năng nuôi cá và thả cá.

- Tình hình vớt cá bột, ương cá giống để đánh cá khả năng sản xuất và cung cấp cá giống.

b) Nội dung gồm có 2 biểu:

- Biểu 1: diện tích ao hồ, đầm, ruộng có khả năng nuôi cá, đã thả cá, diện tích ương cá giống.

- Biểu 2: thống kê các sông cụt, đập nước bãi bùn nước mặn, cửa sông có thể nuôi cá và hải sản.

3. Về chăn nuôi gia súc (đã ghi trong chương trình hàng năm) kết hợp với điều tra thủy lợi và nghề cá để nắm tình hình trâu, bò, cày, lợn, số giết thịt, số sinh sản, số chết,…

II. KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH
Để cuộc điều tra tiến hành được gọn, tốt, đạt yêu cầu, ở xã cần chuẩn bị tốt bắt đầu làm từ cuối tháng 4 hoặc đầu tháng năm dương lịch và tiến hành trong một thời gian ngắn từ 3 đến 4 ngày cho xong. Ở miền núi có thể lâu hơn một ít.

Thủ tướng phủ quyết định:

1. Giao trách nhiệm cho Bộ thủy lợi và Bộ Nông lâm phối hợp với Cục Thống kê Trung ương lập phương án điều tra, đồng thời theo dõi chỉ đạo về nghiệp vụ, tổng hợp số liệu trong phạm vi toàn quốc, báo cáo kết quả cho Thủ tướng phủ v2 cung cấp cho các ngành có liên quan những  tài liệu cần thiết.

2. Giao trách nhiệm cho Ủy ban hành chính  các khu, thành phố, tỉnh tổ chức và chỉ đạo cuộc điều tra, đảm bảo hoàn thành tốt các cuộc điều tra đúng theo các phương án của Bộ Thủy lợi, Bộ Nông lâm, huấn luyện cán bộ, kiểm tra và xác minh số liệu. Ủy ban hành chính  khu, thành phố, tỉnh có thể huy động cán bộ các ngành thủy lợi, nông lâm, thống kê, học sinh trong các trường trung cấp thủy lợi  và nông lâm làm công tác điều tra thống kê. Trong khi làm thống kê cần kết hợp công tác để phục vụ tốt công tác sản xuất nông nghiệp là công tác trung tâm thường xuyên.

Các cuộc điều tra này tiến hành trong một phạm vi rộng, nên các Bộ có trách nhiệm và các địa phương cần chỉ đạo chặt chẽ phối hợp với các công tác khác tránh gây nên tình trạng vì công việc này bỏ công việc khác.
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